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ĐỀ ÁN

Kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1610/QĐ-BTP ngày 05 tháng 10 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Sự cần thiết xây dựng Đề án:
Ngày 16/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Nghị định số 96/2017/NĐ-CP). Nghị định đã hệ thống hóa, quy định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp theo hướng cụ thể, không chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn với các Bộ, ngành khác; quy định rõ cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chuyển đổi mô hình tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính thuộc Bộ Tư pháp thành Cục Kế hoạch – Tài chính; cắt giảm hoặc chuyển đổi từ đơn vị hành chính sang đơn vị sự nghiệp công lập 13 Phòng chuyên môn thuộc Vụ, Cục, Văn phòng cho phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tinh giản tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, việc xây dựng Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP là cần thiết để đưa các quy định của Nghị định vào triển khai trên thực tế.
2. Cơ sở pháp lý:
- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Luật cán bộ, công chức;
- Luật viên chức;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế;
- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.
3. Cơ sở thực tiễn:

Nghị định số 96/2017/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở rà soát, cập nhật nhiệm vụ, quyền hạn mới được giao cho Bộ Tư pháp. Trong số đó, một số nhiệm vụ, quyền hạn quy định mới trong Nghị định số 96/2017/NĐ-CP trước đó đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phân công cho các đơn vị thực hiện, qua một thời gian kiểm nghiệm đã phát huy hiệu quả, phù hợp nên cần giao chính thức trong chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ, tạo thuận lợi cho việc quản lý, triển khai thực hiện ổn định.
Kinh nghiệm kiện toàn, chuyển đổi mô hình tổ chức, hoạt động tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và các văn bản trước đây là những cơ sở thực tiễn quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi để triển khai Nghị định số 96/2017/NĐ-CP.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu 

Xây dựng bộ máy các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tinh gọn, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Bộ, ngành Tư pháp; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của từng đơn vị thuộc Bộ gắn với tinh giản biên chế, cải cách công chức, công vụ.
2. Yêu cầu:

2.1. Việc kiện toàn tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước của từng đơn vị.
2.2. Từng bước ổn định tổ chức, biên chế; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

2.3. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của các đơn vị để phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót nhằm đưa hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ổn định, nề nếp, tuân thủ đúng quy định.

2.4. Công khai, dân chủ, đoàn kết, ổn định về tư tưởng, đoàn kết nội bộ; quan tâm giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, nhất là ở đơn vị có thay đổi về cơ cấu tổ chức.

3. Nguyên tắc:
3.1. Quán triệt, cụ thể hoá các quy định tại Nghị định số 96/2017/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
3.2. Phân công, phân định nhiệm vụ của các đơn vị trên cơ sở kế thừa hợp lý các quy định trước đây, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; một việc chỉ do một đơn vị thực hiện, trường hợp có nhiều đơn vị phối hợp thực hiện thì có một đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính và quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp thực hiện.

3.3. Tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị phù hợp với thực tế, gắn với việc rà soát, sắp xếp hợp lý công chức, viên chức của đơn vị. 
3.4. Phân công, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức phù hợp theo ngạch, chức danh, vị trí việc làm và chuyên môn được đào tạo; sử dụng có hiệu quả biên chế công chức, không làm tăng biên chế, kết hợp với việc thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển lãnh đạo, tinh giản biên chế theo quy định.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Bộ theo hướng một việc chỉ do một đơn vị thực hiện, trong trường hợp có nhiều đơn vị phối hợp thực hiện thì có một đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính
1.1. Các đơn vị nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của từng đơn vị theo quy định mới
Trách nhiệm triển khai thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
1.2. Đối với những nhiệm vụ mới được giao cho Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP
a) Về nhiệm vụ quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP (Thẩm định, tham gia xây dựng, góp ý đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ trình và đề nghị xây dựng Nghị định” và nhiệm vụ “Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và ý kiến của Chính phủ đối với kiến nghị về luật, pháp lệnh của đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật;chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với dự án luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ; thông báo cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (về danh mục các nội dung giao cho địa phương quy định chi tiết)":
+ Phân công cụ thể:
- Giao 04 đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo các lĩnh vực pháp luật được phân công quản lý.  
 - Giao Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan sửa đổi, hoàn thiện quyết định ban hành quy chế về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Giao Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì thực hiện nhiệm vụ: “thông báo cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về danh mục các nội dung giao cho địa phương quy định chi tiết” tại điểm d khoản 5 Điều 5 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, lập danh mục, ban hành kế hoạch phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: 04 đơn vị xây dựng pháp luật rà soát, cụ thể hóa trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị.

b) Về nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật 
+ Phân công cụ thể:
- Giao Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chủ trì, thực hiện nhiệm vụ “theo dõi thi hành pháp luật theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”  và theo dõi thi hành pháp luật “trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành”.
- Giao các đơn vị khác thuộc Bộ theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công quản lý.
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ rà soát, cụ thể hóa trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị.

c) Về nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ban hành (quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP): 
+ Phân công cụ thể: Giao Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tham mưu, tổ chức thực hiện.
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật rà soát, cụ thể hóa trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

d) Về nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quy định tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP và quản lý nhà nước về hòa giải thương mại theo quy định tại Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại: 
+ Phân công cụ thể: Giao Cục Bổ trợ tư pháp tham mưu, tổ chức thực hiện.
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp rà soát, cụ thể hóa trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

đ) Về các nhiệm vụ mới theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước vừa được Quốc hội ban hành: 
+ Phân công cụ thể: Giao Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, tổ chức thực hiện.
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Cục Bồi thường nhà nước rà soát, cụ thể hóa trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

e) Về các nhiệm vụ mới theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý vừa được Quốc hội ban hành: 
+ Phân công cụ thể: Cục Trợ giúp pháp lý tham mưu, tổ chức thực hiện. 
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Cục Trợ giúp pháp lý rà soát, cụ thể hóa trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

1.3. Về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP:
Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP, Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính như sau:

“a) Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động và thực hiện đánh giá tác động về thủ tục hành chính trong việc lập đề nghị xây dựng văn bản, thẩm định và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật; (b) Rà soát, đánh giá và xử lý kết quả rà soát về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và các quy định có liên quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; (c) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật”.
Ngày 07/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó quy định chức năng của Văn phòng Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
. Đồng thời, theo Thông báo kết luận số 407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính thì “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Quán triệt, tổ chức thi hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP; khẩn trương tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, các cơ quan ngang Bộ….”
Do vậy, để phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông báo kết luận số 407/TB-VPCP, việc phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP được thực hiện như sau:
+ Phân công cụ thể: 

- Giao Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật thực hiện nhiệm vụ “hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động và thực hiện đánh giá tác động về thủ tục hành chính trong việc lập đề nghị xây dựng văn bản, thẩm định và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật” tại điểm a khoản 10 Điều 2 Nghị định số 96/2017NĐ-CP.
- Giao Văn phòng Bộ chủ trì thực hiện nhiệm vụ “rà soát, đánh giá và xử lý kết quả rà soát về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và các quy định có liên quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ” và nhiệm vụ “tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật” tại điểm b và điểm c khoản 10 Điều 2 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP.
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ rà soát, cụ thể hóa trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

1.4. Phân định lại nhiệm vụ đang giao cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện

a) Về nhiệm vụ xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
+ Phân công cụ thể: Điều chỉnh nhiệm vụ về xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu từ Vụ Pháp luật quốc tế sang Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế rà soát, cụ thể hóa trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

b) Về nhiệm vụ quản lý thư viện của Bộ Tư pháp

Theo Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 26/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ nhiệm vụ quản lý thư viện Bộ Tư pháp được chuyển giao từ Viện Khoa học pháp lý sang Văn phòng Bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức của Bộ trong việc khai thác, sử dụng thư viện, thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động của Bộ, Ngành. Tuy nhiên, theo quy định của Điều 19 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Văn phòng Bộ không có chức năng quản lý thư viện
. Đồng thời, để phù hợp với hoạt động của thư viện và công tác nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học pháp lý:

+ Phân công cụ thể: Điều chuyển nhiệm vụ quản lý thư viện của Bộ Tư pháp từ Văn phòng Bộ về Viện Khoa học pháp lý.

+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Viện Khoa học pháp lý rà soát, cụ thể hóa trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

c) Về việc thực hiện nhiệm vụ thường trực Chương trình 585 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (gọi tắt là Chương trình 585) được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Chương trình 585 hiện nay có 14 thành viên, là đại diện cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; để trực tiếp điều hành, quản lý các hoạt động của Chương trình 585, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban Quản lý Chương trình do 01 Lãnh đạo Bộ phụ trách và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, bộ phận thư ký thường trực do Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế làm thường trực. Tuy nhiên, mô hình hoạt động của Ban Quản lý chương trình 585 hiện nay đã phát sinh một số hạn chế, bất cập, chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và bộ phận giúp việc đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi dẫn tới yêu cầu cần đổi mới mô hình quản lý, hoạt động của Chương trình. Theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế là đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Do đó:

+ Phân công cụ thể: Giao Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình 585.
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế rà soát, cụ thể hóa trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

d) Về nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật
+ Phân định nhiệm vụ giữa Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị thuộc Bộ theo nguyên tắc: (i) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và các ấn phẩm của Bộ; theo dõi, hướng dẫn, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; (ii) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp, tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị.
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp rà soát, cụ thể hóa trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

đ) Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng
+ Phân định rõ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giữa Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ và các đơn vị thuộc Bộ theo nguyên tắc: (i) Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nguồn nghiệp vụ, nguồn dự án, hợp tác, đề án; cử công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp; tổ chức các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài; (ii) Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức đào tạo và bồi dưỡng các chức danh tư pháp; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên ngành cho công chức, viên chức Bộ Tư pháp theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp hàng năm; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật, công chức tư pháp địa phương và theo nhu cầu xã hội; (iii) Các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật, công chức tư pháp địa phương và theo nhu cầu xã hội; (iv) Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức pháp chế các Bộ, ngành và địa phương, công chức tư pháp địa phương từ nguồn kinh phí nghiệp vụ, dự án, hợp tác, đề án được cấp riêng.
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp rà soát, cụ thể hóa trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

e) Đối với công tác thanh tra chuyên ngành

+ Phân công cụ thể: Các đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành theo từng lĩnh vực, bảo đảm hiệu quả công tác quản lý ngành.
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, các đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nghiên cứu, kiện toàn tổ chức, xác định rõ đầu mối thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành ở các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý ngành của đơn vị và của Bộ Tư pháp.
2. Sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Bộ theo quy định mới
2.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy Cục Kế hoạch – Tài chính
+ Phân công cụ thể:
- Triển khai Đề án chuyển đổi Vụ Kế hoạch – Tài chính thành Cục Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Tư pháp theo hướng, Cục có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý thống nhất, toàn diện về công tác kế hoạch, thống kê; tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và đầu tư phát triển của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.
- Sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về Cục Kế hoạch - Tài chính thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung để tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Tư pháp; tổ chức thực hiện công tác mua sắm tập trung tại Bộ Tư pháp đối với một số dịch vụ, hàng hóa theo quy định của pháp luật. 
- Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch – Tài chính gồm có 04 phòng và 01 đơn vị sự nghiệp.
+ Trách nhiệm triển khai thực hiện: Cục Kế hoạch – Tài chính chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ để tham mưu tổ chức triển khai thực hiện.
2.2. Kiện toàn tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ
a) Cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ: 
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP, số lượng các Phòng tại các Vụ, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ được quy định như sau: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có 3 phòng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có 3 phòng, Vụ Hợp tác quốc tế có 3 phòng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có 4 phòng, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế có 4 phòng, Vụ Pháp luật quốc tế có 4 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ có 4 phòng, Thanh tra Bộ có 5 phòng, Văn phòng Bộ có 8 phòng. Căn cứ quy định trên, phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị như sau:
- Đối với các Vụ: chủ động sắp xếp các phòng trong Vụ theo hướng ghép Phòng Tổng hợp - Hành chính vào 01 phòng hoặc bộ phận thực hiện chức năng chuyên môn của đơn vị thành phòng mới (bổ sung cụm từ “Tổng hợp, hành chính” vào tên phòng mới).

- Đối với Văn phòng Bộ: Xây dựng, đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ bảo đảm ổn định hoạt động của Văn phòng Bộ, phù hợp với Nghị định số 96/2017/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông báo kết luận số 407/TB-VPCP.
b) Cơ cấu tổ chức của các Cục:
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP, số lượng các Phòng được thành lập tại các Cục thuộc Bộ được quy định như sau: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có 2 phòng, Cục Con nuôi có 3 phòng, Cục Bồi thường nhà nước có 3 phòng, Cục Trợ giúp pháp lý có 3 phòng, Cục Công nghệ thông tin có 3 phòng, Cục Công tác phía Nam có 3 phòng, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có 4 phòng, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật có 4 phòng, Cục Kế hoạch – Tài chính gồm có 4 phòng, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có 5 phòng, Cục Bổ trợ tư pháp có 5 phòng. Căn cứ quy định trên, phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị như sau:
- Cắt giảm Phòng Tài chính - Kế toán thuộc Cục Trợ giúp pháp lý và Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Chức năng, nhiệm vụ về tài chính – kế toán của Phòng Tài chính - Kế toán chuyển về Văn phòng Cục hoặc phòng chuyên môn thuộc Cục.
- Giao Cục công nghệ thông tin và Cục Công tác phía Nam chủ động sắp xếp các Phòng trong Cục đảm bảo phù hợp với Nghị định số 96/2017/NĐ-CP.
- Chuyển Phòng quản lý dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm thành Trung tâm quản lý dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
- Đối với việc thành lập các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục: việc thành lập các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch về đơn vị sự nghiệp công của Bộ Tư pháp.

c) Cơ cấu của các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ:
Các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ được thành lập các tổ chức trực thuộc (phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc) để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định cụ thể về cơ cấu tổ chức của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.
3. Phân bổ biên chế, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức 
3.1. Giao biên chế, tinh giản biên chế: Xây dựng phương án phân bổ, tinh giản biên chế của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo cơ cấu tổ chức mới giai đoạn 2017 – 2021.

3.2. Việc sắp xếp, bố trí công chức, viên chức được thực hiện như sau:
- Bước 1: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của đơn vị đã được Bộ trưởng phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị cùng với cấp ủy chỉ đạo thực hiện việc rà soát, xác định chức năng, nhiệm vụ, biên chế và cơ cấu lãnh đạo, quản lý của các tổ chức bên trong thuộc đơn vị (đối với các Phòng có số công chức, viên chức làm việc từ 8 người trở lên với các lĩnh vực công việc phức tạp và tương đối độc lập thì có số lượng cấp phó là không quá 02 người), bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị và đúng quy định của pháp luật và Ban cán sự Đảng Bộ về số lượng cấp phó.

- Bước 2: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, biên chế và cơ cấu lãnh đạo, quản của các tổ chức bên trong thuộc đơn vị, Thủ trưởng đơn vị cùng với cấp ủy chỉ đạo việc rà soát, đánh giá đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị; thực hiện việc bố trí, sắp xếp công chức, viên chức theo yêu cầu công tác và theo phân cấp (đối với các đơn vị không có thay đổi về tổ chức); hoàn thiện lại quy hoạch nhân sự lãnh đạo cấp Phòng giai đoạn 2017-2021 và giai đoạn 2021-2026, xây dựng phương án sắp xếp, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động sau khi kiện toàn tổ chức, bộ máy của các đơn vị có thay đổi về tổ chức (ghép Phòng hành chính - Tổng hợp hoặc các Phòng chuyên môn khác theo quy định tại Nghị định số 96/2017/NĐ-CP…).

Các đơn vị có thay đổi về tổ chức báo cáo Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ phụ trách về dự kiến Quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng 2 giai đoạn, phương án sắp xếp, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để xem xét, phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện việc sắp xếp.

Việc bố trí, sắp xếp và xây dựng phương án sắp xếp, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo yêu cầu công tác và kiện toàn tổ chức cần thông tin đầy đủ, minh bạch, công khai để công chức, viên chức và người lao động được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát.

Định hướng sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách trong quá trình sắp xếp được thực hiện như sau:

- Rà soát, thực hiện một cách tổng thể trong đơn vị, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, khối lượng, tính chất công việc của từng phòng và năng lực, sở trường của công chức, viên chức.

- Khi có sự chuyển giao nhiệm vụ giữa các Phòng, về cơ bản thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng, đồng bộ về nhân sự, kinh phí đang bố trí thực hiện nhiệm vụ đó. 
- Mỗi phòng phải bảo đảm tối thiểu 05 biên chế, trường hợp không đủ biên chế thì Bộ sẽ xem xét việc ghép phòng.

- Trong quá trình sắp xếp các vị trí lãnh đạo cấp Phòng lưu ý một số nội dung như sau:

+ Phải căn cứ tình hình thực tế, tính chất công việc và năng lực của từng người để đề xuất việc sắp xếp vị trí, công việc cho phù hợp (có thể bổ nhiệm, điều động, luân chuyển hoặc thôi giữ chức vụ).

+ Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cá nhân có sự đồng thuận, chia sẻ, thống nhất, gương mẫu thực hiện; giải quyết khéo léo, thỏa đáng, lấy lợi ích của tập thể làm tâm điểm để tránh từ xung đột lợi ích dẫn đến mất đoàn kết trong nội bộ đơn vị. 

+ Đối với công chức, viên chức khác đang giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương mà không thể bố trí, sắp xếp giữ chức vụ tương đương thì điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ cấp phó trưởng phòng trong hoặc ngoài đơn vị.
+ Về chế độ, chính sách: Bảo lưu mức phụ cấp chức vụ cho đến hết nhiệm kỳ đối với những trường hợp dôi dư, quá số lượng lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật và của Ban cán sự Đảng Bộ.

- Bước 3: Sau khi sắp xếp, đề xuất việc tuyển dụng, tiếp nhận hoặc thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức trên cơ sở số lượng biên chế, người làm việc được giao; thực hiện hoặc đề xuất việc kiện toàn cán bộ lãnh đạo, đề xuất các vị trí lãnh đạo sẽ tổ chức thí điểm thi tuyển theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo yêu cầu nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đã được xác định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ (trừ Tổng cục Thi hành án dân sự).
- Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ trình Bộ trưởng.
- Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp; bảo đảm phù hợp với Nghị định số 96/2017/NĐ-CP, Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Chính phủ.
- Xây dựng phương án phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2017 theo đúng chủ trương, nguyên tắc đã được nêu tại Thông báo Kết luận số 06/TB-BTP ngày 20/02/2017 của Bộ Tư pháp; chủ trì tham mưu kiện toàn cán bộ lãnh đạo cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ; thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch sắp xếp, bố trí công chức, viên chức tại các đơn vị có thay đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; chủ trì xây dựng Đề án tổ chức thí điểm thi tuyển Lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, kiện toàn đội ngũ làm công tác cán bộ của Bộ theo quy định.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong quá trình thực hiện Đề án.
- Tham mưu trình Bộ trưởng quyết định thành lập Tổ thẩm định các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Thành phần gồm Vụ Tổ chức cán bộ và các đồng chí phụ trách bộ phận tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ban hành kèm theo Quyết định số 1412/QĐ-BTP ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 96/2017/NĐ-CP và Đề án này theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
- Tổ chức bàn giao việc thực hiện các nhiệm vụ có sự điều chuyển, thay đổi, bảo đảm không làm gián đoạn và ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ và của đơn vị.

- Xây dựng dự thảo quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị mình, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định (hồ sơ bao gồm: Tờ trình, dự thảo quyết định, bản so sánh dự thảo quyết định và đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc - nếu có).
- Cử đại diện của đơn vị tham gia Tổ thẩm định quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 
- Rà soát, sửa đổi, ban hành quy chế làm việc của đơn vị.

- Đối với đơn vị có thay đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức: Xây dựng phương án sắp xếp, luân chuyển, điều động, giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động sau khi kiện toàn tổ chức, bộ máy của đơn vị. Đối với các đơn vị khác: Thực hiện hoặc đề xuất việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo phân cấp của Bộ.
- Phổ biến, quán triệt đến các công chức, viên chức của đơn vị và tổ chức thực hiện chủ trương của Bộ về bố trí, sắp xếp công chức, viên chức có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất các biện pháp kiện toàn tổ chức cán bộ và các điều kiện bảo đảm cho đơn vị để triển khai thực hiện Đề án.

3. Trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kinh phí, ngân sách, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện làm việc cho các đơn vị theo quy định của pháp luật./.
	
	BỘ TRƯỞNG

(đã ký)
Lê Thành Long








� Văn phòng là tổ chức thuộc bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương theo quy định của pháp luật.


� Văn phòng là tổ chức thuộc bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của bộ; giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của bộ; kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương theo quy định của pháp luật.
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